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BÁO CÁO
Đánh giá tác động của chính sách quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, hệ thống đổi mới sáng tạo, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
____________
I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
1.1. Bối cảnh quốc tế
Trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra mạnh mẽ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực tăng trưởng chủ yếu của các quốc gia và đô thị lớn trên thế giới. Các quốc gia phát triển như Hoa Kỳ, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc đều xác định đầu tư phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), phòng thí nghiệm dùng chung, nền tảng dữ liệu và hạ tầng số là yếu tố nền tảng để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Nhà nước giữ vai trò dẫn dắt đầu tư đối với hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo có tính nền tảng, đồng thời thúc đẩy cơ chế tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng đầu tư và xã hội hóa nhằm huy động nguồn lực xã hội. Các chính sách hỗ trợ thường tập trung vào công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nền tảng, trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô lớn và các hạ tầng dùng chung phục vụ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Các đô thị lớn trong khu vực như Singapore, Thượng Hải, Thâm Quyến, Seoul đều đã hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, phòng thí nghiệm mở, trung tâm dữ liệu và hạ tầng nghiên cứu dùng chung với cơ chế hỗ trợ mạnh về đầu tư, đất đai, thuế, hạ tầng kỹ thuật và hỗ trợ vận hành trong giai đoạn đầu.
1.2. Bối cảnh trong nước
Đảng và Nhà nước xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt để phát triển nhanh và bền vững đất nước. Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia xác định yêu cầu tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số hiện đại.
Luật Phát triển đô thị số …/2026/QH16 đã trao cho Thành phố Hồ Chí Minh cơ chế phát triển để ban hành các chính sách ưu đãi, hỗ trợ vượt trội nhằm phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Tại điểm a, khoản 2, Điều 30 Luật Phát triển đô thị quy định Hội đồng nhân dân Thành phố được ban hành cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, hệ thống đổi mới sáng tạo, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố.
Bên cạnh đó, Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo số 93/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý mới cho việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa công nghệ và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Thành phố Hồ Chí Minh là đầu tàu kinh tế lớn nhất Việt Nam, đóng vai trò là trung tâm đa chức năng, thành phố dẫn đầu cả nước về công nghiệp, dịch vụ, tài chính, đổi mới sáng tạo và là cửa ngõ giao thương quốc tế. Sau quá trình sáp nhập mang tính lịch sử (hợp nhất cùng Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), Thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức nâng tầm vị thế thành siêu đô thị (megacity) đầu tiên của Việt Nam và là một chỉnh thể kinh tế thống nhất có quy mô ngang tầm khu vực ASEAN. Sự hội tụ này không đơn thuần là phép cộng cơ học về địa giới, mà tạo ra sự cộng hưởng nguồn lực mạnh mẽ, đưa vai trò đầu tàu của thành phố lên một tầm cao hoàn toàn mới.
Quy mô kinh tế (GRDP) hợp nhất của Thành phố năm 2025 (sau hợp nhất) đạt khoảng 3,03 triệu tỷ đồng (tương đương 120 - 123 tỷ USD), nâng mức đóng góp từ 15,5% trước đây lên gần 24% GDP cả nước. Thành phố Hồ Chí Minh cũng là trung tâm thu hút FDI và nhân lực chất lượng cao, và là cực nam châm hút vốn ngoại. Tính đến cuối năm 2025, tổng vốn FDI lũy kế còn hiệu lực tại siêu đô thị này đạt 141,2 tỷ USD, khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư quốc tế số một Việt Nam. Bên cạnh đó Thành phố Hồ Chí Minh còn là một thị trường lao động lớn. Thành phố quy tụ lực lượng lao động hơn 7,2 triệu người (chiếm 14% cả nước). Đây là nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ trực tiếp cho các ngành kinh tế số, công nghiệp bán dẫn và các trung tâm R&D quốc tế. Với vai trò này, Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra định hướng “khai thông thể chế, giải phóng nguồn lực, đột phá hạ tầng”, và hướng tới mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10% để kéo toàn bộ nền kinh tế quốc gia tăng tốc.
Với vai trò đầu tàu của mình, Thành phố Hồ Chí Minh đóng vai trò quan trọng trong dẫn dắt tăng trưởng của các nước, với mục tiêu tăng trưởng hai con số, bền vững trong nhiều năm tới và trong việc xác lập mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo làm nền tảng, chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất các yếu tố tổng hợp, và vốn con người, và lấy hạnh phúc của nhân dân làm mục tiêu tối thượng, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng bền vững trong đó các yếu tố về con người, xã hội, môi trường, sinh thái được đặc biệt quan tâm.
Với vai trò đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra mục tiêu cao về phát triển kinh tế xã hội. Thành phố đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện mô hình về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, nghĩa tình, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, huy động mọi nguồn lực, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược và hiệu quả phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Phát triển văn hóa, giáo dục và đào tạo, bảo đảm an sinh xã hội; tập trung giải quyết cơ bản các vấn đề cấp bách về ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, hướng tới năm 2030, Thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, Thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.
Tuy nhiên, phát triển của Thành phố chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu đặt ra; các điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và quản trị đô thị chậm được tháo gỡ; chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế:
Thiếu các trung tâm nghiên cứu – phát triển, phòng thí nghiệm trọng điểm, cơ sở thử nghiệm và hạ tầng nghiên cứu dùng chung quy mô lớn;
Hạ tầng hiện có phân tán, thiếu kết nối, chưa phát huy hiệu quả dùng chung;
Nguồn lực đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số còn hạn chế, trong khi đa số doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao có quy mô siêu nhỏ, nhỏ và vừa, khó tiếp cận vốn cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ;
Thành phố chưa có cơ chế hỗ trợ đủ mạnh, đồng bộ để khuyến khích xã hội hóa đầu tư và bảo đảm vận hành, khai thác hiệu quả hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, nền tảng số;
Hoạt động thương mại hóa công nghệ, kết nối cung – cầu và phát triển thị trường khoa học, công nghệ còn hạn chế.
Bên cạnh đó, với mục tiêu phát triển bền vững và chuyển dịch sang mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng suất các yếu tố tổng hợp, với chất lượng tăng trưởng là mục tiêu quan trọng và lấy con người làm trung tâm của quá trình phát triển.
Do đó, việc xây dựng Nghị quyết quy định một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố là cần thiết và phù hợp với yêu cầu thực tiễn.
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
2.1. Mục tiêu tổng quát
Xây dựng cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ vượt trội nhằm thúc đẩy phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số; hỗ trợ tổ chức hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới công nghệ và năng lực cạnh tranh của Thành phố.
2.2. Mục tiêu cụ thể
Hình thành và phát triển hệ thống hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, có khả năng dùng chung;
Thúc đẩy xã hội hóa, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ;
Hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, thương mại hóa công nghệ và chuyển đổi số;
Ưu tiên phát triển các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi, công nghệ nền tảng và các lĩnh vực trọng điểm của Thành phố Hồ Chí Minh;
Tăng cường liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo;
Thúc đẩy hình thành thị trường khoa học và công nghệ, tăng cường kết nối cung cầu công nghệ;
Góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thông minh, hiện đại.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH
Chính sách: Chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và hỗ trợ tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
1. Đánh giá tác động
a) Giải pháp 1: Không ban hành chính sách hỗ trợ riêng của Thành phố
Tác động đối với hệ thống pháp luật:
Nếu không ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số, Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện theo các quy định chung của pháp luật hiện hành về đầu tư công, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, Thành phố sẽ chưa có cơ sở pháp lý cụ thể để triển khai các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển theo thẩm quyền được giao tại điểm a khoản 2 Điều 30 Luật Phát triển đô thị.
Đồng thời, việc không ban hành chính sách sẽ làm hạn chế khả năng cụ thể hóa các chủ trương, định hướng lớn của Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
[bookmark: _GoBack]Thành phố cũng chưa có căn cứ pháp lý đầy đủ để thực hiện cơ chế hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ vận hành và khai thác hạ tầng khoa học và công nghệ; triển khai các cơ chế xã hội hóa, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong phát triển hạ tầng nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số; chưa có cơ chế hỗ trợ khai thác, sử dụng chung hạ tầng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, dữ liệu và nền tảng số dùng chung.
Bên cạnh đó, nếu không có Nghị quyết riêng của Thành phố thì Thành phố cũng chưa có cơ chế đủ mạnh để thúc đẩy xã hội hóa, tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng đầu tư trong phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ; chưa có cơ chế hỗ trợ khai thác, chia sẻ và sử dụng hiệu quả hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm và nền tảng số dùng chung. Việc triển khai các cơ chế hỗ trợ sẽ chủ yếu dựa trên các chương trình, nhiệm vụ hoặc chính sách chung hiện hành, thiếu tính đồng bộ, thiếu tính ưu đãi và thiếu tính phát triển cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh.
Tác động về kinh tế - xã hội:
Việc không ban hành chính sách hỗ trợ riêng sẽ làm hạn chế khả năng huy động và tập trung nguồn lực đầu tư cho phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số trên địa bàn Thành phố trong bối cảnh nhu cầu đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số ngày càng lớn.
Hiện nay, mặc dù Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm lớn về khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo của cả nước với số lượng lớn viện nghiên cứu, trường đại học, phòng thí nghiệm và doanh nghiệp công nghệ, tuy nhiên hệ thống hạ tầng khoa học và công nghệ vẫn còn phân tán, thiếu kết nối, thiếu các hạ tầng nghiên cứu quy mô lớn và chưa hình thành được nhiều hạ tầng dùng chung có khả năng phục vụ rộng rãi cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố.
Nếu không có cơ chế hỗ trợ phát triển, các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm, cơ sở ươm tạo công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và nền tảng số dùng chung sẽ khó được đầu tư mới hoặc nâng cấp do chi phí đầu tư lớn, thời gian thu hồi vốn dài và rủi ro cao. Các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở giáo dục đại học, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn lực để đầu tư trang thiết bị nghiên cứu, hạ tầng thử nghiệm và hạ tầng số. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo khó có khả năng tiếp cận hoặc sử dụng các hạ tầng nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định, đánh giá công nghệ do chi phí khai thác lớn. Khó hình thành các phòng thí nghiệm trọng điểm, phòng thí nghiệm mở, trung tâm nghiên cứu liên ngành và hạ tầng khoa học công nghệ dùng chung phục vụ các lĩnh vực ưu tiên của Thành phố. Chưa tạo được cơ chế đủ mạnh để khuyến khích xã hội hóa đầu tư cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Việc thiếu cơ chế hỗ trợ cũng sẽ làm giảm khả năng liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu và trường đại học; hạn chế khả năng chia sẻ dữ liệu, chia sẻ hạ tầng và phối hợp nghiên cứu phát triển công nghệ.
Trong bối cảnh Thành phố đang định hướng ưu tiên phát triển các công nghệ chiến lược như trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, robot, tự động hóa, công nghệ số và đô thị thông minh, việc không có cơ chế hỗ trợ phát triển sẽ ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có năng lực cạnh tranh quốc tế; ảnh hưởng đến khả năng thu hút các tập đoàn công nghệ lớn, doanh nghiệp công nghệ cao và các trung tâm R&D đầu tư vào Thành phố Hồ Chí Minh. Việc thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược và các doanh nghiệp công nghệ có khả năng dẫn dắt thị trường bị ảnh hưởng.
Đồng thời, việc chậm phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến trình chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xây dựng đô thị thông minh của Thành phố; hạn chế khả năng giải quyết các bài toán lớn của Thành phố.
Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao tiếp tục gặp khó khăn trong tiếp cận nguồn lực; chưa tạo được cơ chế hỗ trợ đủ mạnh cho thương mại hóa công nghệ và phát triển thị trường khoa học và công nghệ; đồng thời hạn chế khả năng thu hút doanh nghiệp công nghệ cao đầu tư vào Thành phố.
Về lâu dài, nếu không có cơ chế hỗ trợ vượt trội và đủ mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ rất khó tạo được lợi thế cạnh tranh so với các đô thị lớn trong khu vực và quốc tế trong thu hút đầu tư công nghệ cao, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước và khu vực.
b) Giải pháp 2: Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và hỗ trợ tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số
Tác động đối với hệ thống pháp luật:
Chính sách nhằm cụ thể hóa quy định của Luật Phát triển đô thị về cơ chế phát triển cho Thành phố; bảo đảm thống nhất với Luật Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, Luật Ngân sách nhà nước và các quy định pháp luật có liên quan; đồng thời tạo cơ sở pháp lý để Thành phố triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển.
Thông qua Nghị quyết, Thành phố có cơ sở để triển khai cơ chế hỗ trợ đầu tư, nâng cấp, cải tạo và vận hành hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số; đồng thời hỗ trợ phát triển các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), phòng thí nghiệm, cơ sở thử nghiệm, cơ sở ươm tạo công nghệ, trung tâm đổi mới sáng tạo và nền tảng số dùng chung. Thực hiện cơ chế hỗ trợ theo kết quả đầu ra, hiệu quả khai thác và mức độ đóng góp cho Thành phố; thông qua việc triển khai chính sách, Thành phố thúc đẩy được cơ chế tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đồng đầu tư và xã hội hóa nguồn lực cho phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ.
Nghị quyết đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho Thành phố triển khai các cơ chế hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển, phù hợp với Luật Phát triển đô thị và pháp luật chuyên ngành.
Tác động về kinh tế - xã hội:
Chính sách nhằm thúc đẩy đầu tư phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số; hình thành các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, cơ sở ươm tạo và nền tảng số dùng chung.
Việc phát triển các hạ tầng nêu trên sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học, thử nghiệm, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu; đồng thời giảm chi phí đầu tư riêng lẻ cho doanh nghiệp và tổ chức khoa học công nghệ thông qua cơ chế khai thác, sử dụng chung hạ tầng.
Chính sách cũng sẽ thúc đẩy doanh nghiệp tăng đầu tư cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ và chuyển đổi số; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận trang thiết bị nghiên cứu, hạ tầng thử nghiệm, dịch vụ kiểm định, đánh giá công nghệ và nền tảng số với chi phí phù hợp hơn; hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và tăng cường kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thúc đẩy phát triển thị trường khoa học và công nghệ.
Bên cạnh đó, chính sách sẽ tạo động lực thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu; góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo có tính liên kết và khả năng thương mại hóa cao hơn.
Đối với Thành phố, chính sách hỗ trợ được thực hiện theo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phát triển các công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ nền tảng trong các lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo (AI), Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu, Bán dẫn và điện tử, Công nghệ sinh học, Robot và tự động hóa, Công nghệ số, đô thị thông minh và chuyển đổi số, Công nghệ môi trường, năng lượng và giao thông thông minh,… Đây là các lĩnh vực có khả năng tạo tác động lan tỏa lớn đối với tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chất lượng quản trị đô thị và năng lực cạnh tranh của Thành phố Hồ Chí Minh.
Đặc biệt, dự thảo chính sách quy định hỗ trợ tối đa 100% chi phí gian hàng khi doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số, doanh nghiệp công nghệ cao tham gia các hội chợ, triển lãm, sự kiện công nghệ quốc tế theo chương trình xúc tiến của Thành phố. Đây là hoạt động xúc tiến có chi phí lớn, vượt khả năng của nhiều doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo; trong khi việc tham gia các sự kiện công nghệ quốc tế có ý nghĩa quan trọng trong quảng bá công nghệ, tìm kiếm đối tác, thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại hóa công nghệ, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm khoa học và công nghệ. Đồng thời, đây cũng là giải pháp hỗ trợ thiết thực đối với các doanh nghiệp công nghệ có quy mô nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn hạn chế về nguồn lực tài chính nhưng có tiềm năng phát triển và khả năng đổi mới công nghệ cao.
Tuy nhiên, việc triển khai chính sách cũng có thể phát sinh một số tác động nhất định: làm tăng nhu cầu bố trí ngân sách Thành phố để thực hiện các cơ chế hỗ trợ đầu tư, vận hành và khai thác hạ tầng; đòi hỏi Thành phố phải xây dựng cơ chế quản lý, giám sát, đánh giá hiệu quả hỗ trợ chặt chẽ để bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách, tránh trùng lặp, dàn trải; đồng thời cần có hệ thống tiêu chí đánh giá minh bạch, định lượng nhằm hạn chế tình trạng hỗ trợ dàn trải hoặc thiếu hiệu quả. Chính sách cũng làm phát sinh yêu cầu về năng lực quản lý, theo dõi và đánh giá của các cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình triển khai thực hiện.
Nguồn kinh phí thực hiện chính sách dự kiến từ ngân sách Thành phố theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành và các nguồn huy động hợp pháp khác. Việc bố trí kinh phí được thực hiện theo khả năng cân đối ngân sách từng giai đoạn, bảo đảm phù hợp với định hướng ưu tiên phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của Thành phố.
Tác động của thủ tục hành chính (nếu có):
Chính sách làm phát sinh thủ tục hành chính liên quan đến đề nghị hưởng ưu đãi, hỗ trợ; đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ; thẩm định, đánh giá và giám sát việc thực hiện hỗ trợ. Các thủ tục hành chính phát sinh chủ yếu phục vụ công tác quản lý, kiểm soát và bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, thủ tục được xây dựng theo hướng đơn giản hóa, công khai, minh bạch và ứng dụng chuyển đổi số nhằm giảm thời gian, chi phí tuân thủ cho tổ chức, doanh nghiệp.
2. Giải pháp tối ưu được lựa chọn và lý do lựa chọn giải pháp
Lựa chọn giải pháp ban hành chính sách hỗ trợ phát triển hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hạ tầng số và chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với tổ chức có hoạt động khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Lý do lựa chọn:
Chính sách phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và định hướng phát triển đô thị của Thành phố Hồ Chí Minh. Chính sách nhằm cụ thể hóa cơ chế phát triển đô thị theo Luật Phát triển đô thị; giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ hiện nay; đồng thời tạo động lực thúc đẩy phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của Thành phố và tăng cường thu hút đầu tư xã hội cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.
Thực tiễn hiện nay cho thấy hệ thống hạ tầng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hạ tầng số của Thành phố vẫn còn thiếu tính đồng bộ; năng lực nghiên cứu, thử nghiệm, kiểm định, phân tích và phát triển công nghệ còn phân tán; số lượng phòng thí nghiệm trọng điểm, cơ sở thử nghiệm, trung tâm đổi mới sáng tạo và hạ tầng số dùng chung còn hạn chế; chi phí đầu tư lớn trong khi cơ chế hỗ trợ, huy động nguồn lực xã hội chưa đủ mạnh để thu hút doanh nghiệp, tổ chức tham gia đầu tư phát triển hạ tầng.
Việc ban hành chính sách hỗ trợ là cần thiết nhằm tạo cơ sở pháp lý để Thành phố tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ hình thành các phòng thí nghiệm dùng chung, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, cơ sở thử nghiệm, nền tảng số và hạ tầng dữ liệu dùng chung; thúc đẩy liên kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức đổi mới sáng tạo; nâng cao năng lực nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ.
Đồng thời, hiện nay các doanh nghiệp, tổ chức khoa học và công nghệ, tổ chức đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn Thành phố vẫn gặp nhiều khó khăn trong hoạt động nghiên cứu và phát triển, đổi mới công nghệ, tiếp cận hạ tầng nghiên cứu dùng chung, kết nối chuyên gia, thị trường và nguồn vốn đầu tư. Hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, hình thành doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo còn hạn chế; sự liên kết giữa doanh nghiệp với viện nghiên cứu, trường đại học chưa chặt chẽ; thị trường khoa học và công nghệ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của Thành phố. Việc ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ là cần thiết nhằm tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp, tổ chức đầu tư cho nghiên cứu, đổi mới công nghệ, chuyển đổi số và phát triển sản phẩm công nghệ mới; hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu, phát triển tài sản trí tuệ, mở rộng thị trường và tham gia chuỗi cung ứng công nghệ cao; thúc đẩy hình thành và phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ cao.
Bên cạnh đó, chính sách sẽ góp phần tăng cường thu hút đầu tư xã hội, thúc đẩy tài trợ hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trong phát triển hạ tầng khoa học và công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, khai thác hạ tầng dùng chung với chi phí hợp lý; tạo môi trường thuận lợi cho khởi nghiệp sáng tạo, phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp công nghệ số; tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo; thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; từng bước hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo đồng bộ, hiện đại và có khả năng cạnh tranh khu vực, quốc tế; qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh theo hướng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
Trên cơ sở đánh giá tác động nêu trên, việc ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển hạ tầng, tổ chức có hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố là cần thiết, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn; phù hợp với yêu cầu phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới.
	Nơi nhận:
- UBND Thành phố;(để b/c)

- Chủ tịch UBND Thành phố;
- Các PCT UBND Thành phố;
- Ban KHCNMT, Pháp chế HĐND Thành phố;          
- VP Đoàn ĐBQH & HĐND TP;
- Các Sở: Tài chính; Tư pháp; Nội vụ;
- Lưu: VT, …
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